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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________

	Số:         /2022/NQ-HĐND
	Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Về cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4
(Từ ngày     /4 đến ngày    /4/2022)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 46/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình số phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2025;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 11/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội; số 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về Kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025; số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội và danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2022;
Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Thành phố;
Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội tại các Báo cáo, tờ trình số: ……../TTr-UBND ngày 31/3/2022, số …../BC-UBND ngày 31/3/2022 về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội;        /TTr-UBND ngày 31/3/2022 về bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022 và cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Thành phố; Báo cáo thẩm tra số       /HĐND-KTNS ngày …./4/2022 của Ban Kinh tế và Ngân sách; báo cáo bổ sung, giải trình số         /BC-UBND ngày     /4/2022 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố
1. Đối với Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của Thành phố (gọi tắt là Kế hoạch).
1.1. Ngân sách cấp thành phố dự kiến đầu tư đối với 03 lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là 51.394,8 tỷ đồng thực hiện 1.470 dự án (gồm 236 dự án cấp thành phố: 26.621,3 tỷ đồng, 1.234 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 24.773,6 tỷ đồng. Trong đó: 

- Giai đoạn 2021-2025 dự kiến cân đối 42.200 tỷ đồng thực hiện 1.311 dự án (gồm 227 dự án cấp thành phố: 20.632 tỷ đồng, 1.084 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện: 21.568 tỷ đồng, bao gồm:
+ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã cân đối đối với 3 lĩnh vực: 21.760 tỷ đồng;
+ Số vốn cần bổ sung so với Kế hoạch trung hạn 2021-2025 đã dự kiến đối với 3 lĩnh vực trên là 20.440,5 tỷ đồng được bổ sung: Từ nguồn tăng thu, thưởng vượt thu năm 2021; Từ nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố, hoặc từ tăng thu, thưởng vượt thu dự toán các năm 2022-2024 hoặc xem xét phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo tiến độ thực tế của dự án (Bố trí cho các dự án y tế, di tích, giáo dục có tổng mức đầu tư lớn, cần nghiên cứu kỹ lưỡng khi đề xuất triển khai. Mức huy động phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội).
- Phân kỳ thực hiện giai đoạn sau năm 2025 là 9.195 tỷ đồng, gồm: dự án cấp thành phố: 5.990 tỷ đồng, ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện: 3.205 tỷ đồng. Tổng số dự án phân kỳ sang giai đoạn sau năm 2025 là: 159 dự án; số dự án thực hiện trong cả hai kỳ là: 110 dự án.

1.2. Thông qua tổng mức vốn và danh mục các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố trong Kế hoạch dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa (di tích) tại Phụ lục số……….kèm theo.
1.3. Thông qua mức vốn, nguyên tắc, tiêu chí, định mức ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ cấp huyện để thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp huyện trong Kế hoạch, trong đó:

a. Mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ tối đa cho từng dự án nhiệm vụ chi cấp huyện tại Phụ lục số ……kèm theo

b. Nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên ngân sách Thành phố hỗ trợ
- Dự án đầu tư theo Kế hoạch phải đảm bảo đúng phân cấp quản lý (cấp huyện) và phù hợp quy hoạch được duyệt;

- Ngân sách Thành phố ưu tiên hỗ trợ cho các huyện, thị xã còn khó khăn về nguồn lực, khó có khả năng xã hội hóa đầu tư trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, y tế cộng đồng và di tích bị xuống cấp nghiêm trọng, cần phục hồi di tích gốc để phát huy giá trị di tích lịch sử và phát huy điểm đến.

- Ưu tiên hỗ trợ bổ sung cho các đơn vị có dự án vùng ảnh hưởng bởi thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, Thành phố và vùng nhân dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng bãi rác thải, nghĩa trang tập trung của Thành phố. 

- Ưu tiên đối với các dự án chưa được ngân sách Thành phố hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 để đủ điều kiện đạt chuẩn.

- Nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư:

+ Lĩnh vực giáo dục: (i) Trường học đạt chuẩn nằm trong khu vực thiếu trường, thiếu lớp; (ii) Trường xuống cấp nghiêm trọng, cần cải tạo, sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn; (iii) Trường đạt chuẩn để đạt mục tiêu tỷ lệ 80-85% trường chuẩn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố;...

+ Lĩnh vực y tế: (i) Trạm y tế xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng, hết khấu hao sử dụng phải phá bỏ để xây dựng mới; (ii) Các cơ sở y tế nằm trong quy hoạch phải di dời và đầu tư xây dựng mới sang vị trí khác; (iii) Trạm y tế phải cải tạo, sửa chữa để đảm bảo yêu cầu hoạt động chuyên môn, đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của ngành y tế,...

+ Lĩnh vực di tích: (i) Di tích đã được xếp hạng đang xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ, cần bảo vệ khẩn cấp; (ii) Di tích đã được xếp hạng có giá trị cao đang xuống cấp các hạng mục gốc, hư hỏng các cấu kiện, kiến trúc; (iii) Di tích cần phát huy điểm đến gắn với phát triển du lịch, nhằm phát huy giá trị di tích và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
c. Định mức ngân sách Thành phố hỗ trợ 

- Đối với các dự án trùng tu di tích: ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí trùng tu hạng mục di tích gốc và kinh phí xây dựng hạ tầng các khu di tích; ngân sách huyện bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) và phần còn lại (bao gồm chi phí dự phòng) để hoàn thành dự án.

- Các dự án lĩnh vực giáo dục và y tế: ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng và chi phí thiết bị (nếu có); ngân sách huyện bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và phần còn lại (bao gồm chi phí dự phòng) để hoàn thành dự án.

- Tổng mức vốn hỗ trợ cho các huyện, thị xã được tính toán theo khả năng cân đối của ngân sách Thành phố và khả năng cân đối ngân sách của từng đơn vị để đối ứng thực hiện hoàn thành dự án, theo nhu cầu, thực trạng hạ tầng kỹ thuật.
2. Đối với các dự án nhiệm vụ chi cấp Thành phố: Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố cho 07 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố khẩn cấp thuộc lĩnh vực đê điều với mức vốn là 232 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

(Chi tiết tại Phụ lục số ……. kèm theo)
Điều 2. Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cấp Thành phố
1. Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho 11 dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố là 712 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư công năm 2022 cấp Thành phố, trong đó:

- Bố trí 480 tỷ đồng cho 04 dự án thuộc lĩnh vực giao thông.

- Bố trí 232 tỷ đồng cho 07 dự án khẩn cấp thuộc lĩnh vực đê điều.

2. Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho 146 dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn hàng năm với tổng kinh phí là 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thành phố nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế cơ sở và di tích. Trong đó: lĩnh vực giáo dục là: 48 dự án với kinh phí 1.074,26 tỷ đồng; lĩnh vực y tế là: 52 dự án với kinh phí 401,44 tỷ đồng; lĩnh vực di tích là: 46 dự án với kinh phí 524,3 tỷ đồng.

(Chi tiết tại các Phụ lục số ……. kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1.1. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội 
1.2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Kế hoạch, trong đó:
a. Quán triệt và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố để thực hiện hiệu quả Kế hoạch; 

b. Chỉ đạo các cấp chính quyền triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch.

c. Tập trung ưu tiên, bố trí đủ nguồn lực đầu tư từ ngân sách Thành phố để thực hiện Kế hoạch theo tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, đánh giá xác định các ưu tiên trong quá trình phân bổ vốn cho các dự án cụ thể, gắn với quá trình lập, thẩm định, phê duyệt từng dự án, đảm bảo phù hợp Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Trong quá trình triển khai, nếu có nguồn vốn bổ sung, Thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ bổ sung cho các huyện, thị xã sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

d. Chỉ đạo UBND các quận chủ động cân đối nguồn lực để triển khai các dự án thuộc 03 ngành, lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và mục tiêu của Kế hoạch. 

e. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã phải chủ động, tập trung cân đối bố trí đủ phần vốn ngân sách cấp huyện phải đối ứng cho các dự án theo Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành dự án. Rà soát hoàn thiện thủ tục đầu tư của từng dự án để phù hợp với nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ; đề xuất bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp mình, trình HĐND cấp huyện thông qua theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

f. Đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, ủy quyền về đầu tư, quản lý nhà nước đối với 03 lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, di tích và phân cấp ngân sách theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước và quy định của Thành phố nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai Kế hoạch và nâng cao hiệu quả đầu tư.
g. Từng lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, di tích phải xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trong giai đoạn 2021-2025 và tổ chức triển khai hiệu quả.
k. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại các cấp, đặc biệt là các nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện thực hiện; chỉ đạo các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ 6 tháng và định kỳ hàng năm và báo cáo lồng ghép trong báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo đầu tư công 6 tháng và hàng năm để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND Thành phố.
1.3. Giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 bổ sung cho các chủ đầu tư của các dự án được phân bổ, bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết này và chỉ đạo việc thực hiện, thanh toán, quyết toán đảm bảo đúng quy định; và chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tăng cường các giải pháp để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương các quận, huyện, thị xã theo chức năng của mình triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày …./…/2022./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;

- Ban công tác đại biểu Quốc hội;

- VP Quốc hội, VP Chính phủ;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;

- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;

- UBND, UB MTTQ Thành phố;

- Các vị Đại biểu HĐND Thành phố;

- Các Ban HĐND Thành phố;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;

- Lưu: VT.
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